Tên đơn vị: 

Ngày       tháng         năm     
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 201…
Phần 1. THÔNG TIN CHUNG 

	Mục tiêu chung 
	Viết lại Mục tiêu đã nêu trong kế hoạch phê duyệt 

	Mục tiêu cụ thể
	Viết lại Mục tiêu đã nêu trong kế hoạch phê duyệt 

	Tổng kinh phí hỗ trợ
	Tổng kinh phí được duyệt 


Phần 2. NHỮNG KẾT QUẢ CHÍNH 
Căn cứ vào mục tiêu và các chỉ tiêu hằng năm, tóm tắt những kết quả hoạt động đã được để hoàn thành mục tiêu của năm, những chỉ số hoạt động chính đã đạt được trong năm. 

Ví dụ:

· Để đạt được mục tiêu 1 tỉnh, thành phố tỉnh, thành phố đã thực hiện các hoạt động chính nào và đạt được các chỉ số nào?

Ví dụ: Các hoạt động truyền thông PCTH của thuốc lá tại thành phố được triển khai thường xuyên thông qua các kênh truyền thông đa dạng như: Phát 02 phóng sự về tác hại thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc trên Đài truyền hình phát thanh tỉnh, viết và đăng 10 bài báo với các nội dung….. trên báo…

· Để đạt được mục tiêu 2 tỉnh, thành phố đã thực hiện các hoạt động chính nào và đạt được các chỉ số nào?

Ví dụ: Để thực thi tốt môi trường không khói thuốc theo quy định của Luật PCTHTL, thành phố đã triển khai các hoạt động….(nêu ngắn gọn hoạt động chính và kết quả đạt được như 10/10 trường trung học cơ sở (Danh sách kèm theo ở phụ lục báo cáo) và 12/10 trường phổ thông (nếu vượt kế hoạch 2 trường so với kế hoạch) (ghi rõ tên trường) không khói thuốc…

CHỈ SỐ MỤC TIÊU
(Chú ý: có 3 loại chỉ số

1. Chỉ số theo tỷ lệ %: (nếu chưa thực hiện Điều tra, khảo sát thì để trống)
2. Chỉ số theo số tuyệt đối: cần có danh sách kèm theo

3. Chỉ số khác: tích chọn nếu đã thực hiện hoạt động. Ví dụ như ban hành KH)
Mục tiêu 1
· ......% lãnh đạo tỉnh, huyện và các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh hiểu biết về quy định của Luật PCTH của thuốc lá

· ....% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá; 
· ....% người dân tại cộng đồng hiểu biết về các bệnh do hút thuốc lá gây ra

· ....% người dân tại cộng đồng biết về quy định của Luật PCTH của thuốc lá

· Phát ..../tổng số .... phóng sự về tác hại của thuốc lá, Luật PCTH thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc lá;

· Phát ..../tổng số .... chương trình khoa giáo, tọa đàm về tác hại của thuốc lá, Luật PCTH thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc lá;

· Phát ..../tổng số .... bản tin về tác hại của thuốc lá, Luật PCTH thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc lá;

· Phát ..../tổng số .... thông điệp quảng cáo về PCTH thuốc lá do Quỹ phòng, chống tác hại (PCTH) cung cấp.

· Phát ..../tổng số .... bản tin về PCTH thuốc lá do Quỹ phòng, chống tác hại 

· Viết ..../tổng số .... bài về phòng, chống tác hại của thuốc lá đăng trên báo giấy

· Viết ..../.... bài về phòng, chống tác hại của thuốc lá đăng trên báo điện tử
Mục tiêu 2
· Kiện toàn Ban chỉ đạo về PCTH thuốc lá của tỉnh.

· Ban hành kế hoạch về PCTH thuốc lá của tỉnh;

· Tổ chức ..../tổng số .... buổi truyền thông trực tiếp cho trường học, bệnh viện, y tế thôn bản…

· Tổ chức ../tổng số .. sự kiện, văn hóa thể thao không khói thuốc.

· ....% cơ quan, hành chính của tỉnh thực hiện nghiêm quy định về cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà;

· ....% trường mẫu giáo và tiểu học thực hiện quy định nghiêm cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học

· Có ít nhất .... trường trung học cơ sở, .... trường trung học phổ thông và .... trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học;

· Có ít nhất .... nhà hàng thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà hàng

· Có ít nhất .... khách sạn có khu vực dành riêng cho người hút thuốc lá đúng quy định

· ......% bệnh viện tuyến tỉnh, huyện có quy định về việc thực thi môi trường không khói thuốc trong khuôn viên đơn vị và trong đó ....% đơn vị này thực thi nghiêm môi trường không khói thuốc

· Ít nhất ....% các công ty xe buýt thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách.

· Ít nhất .... nhà máy, xí nghiệp trong tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà.
· Tập huấn ../tổng số .. lớp, cho các cán bộ tham gia hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

· Tập huấn cho ....../...... cán bộ tham gia công tác PCTHTL trên toàn tỉnh.

· Tập huấn ../tổng số .. lớp, tập huấn về cai nghiện thuốc lá cho cán bộ y tế  

· Tập huấn cho ....../...... về cai nghiện thuốc lá cho cán bộ y tế.

· Tập huấn ../tổng số .. lớp, giáo viên trên toàn tỉnh.về PCTHTL để giảng dạy tại trường học

· Tập huấn cho ....../...... giáo viên trên toàn tỉnh.về PCTHTL để giảng dạy tại trường học

· Sản xuất ..../tổng số .... Pa nô tuyên truyền PCTHTL

· Sản xuất ......../........ cuốn sổ tay, cẩm nang, hỏi đáp về PCTHTL

· In ......../tổng số ........ Poster về PCTHTL 

· Sản xuất ..../tổng số .... băng rôn tuyên truyền PCTHTL

· Sản xuất ......../tổng số ........ biển gắn tường nội dung cấm hút thuốc lá 

· Sản xuất ......../tổng số ........ tờ rơi nội dung PCTH thuốc lá

· Tổ chức ../tổng số .. buổi truyền thông lưu động về PCTHTL…

· Tổ chức ../tổng số .. hội thi tuyên truyền về PCTHTL.

· Giám sát ..../tổng số .... cơ quan công sở, Bệnh viện, Trường học, ... trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu 3
· Tập huấn ..../tổng số .... lớp, mỗi lớp .... thanh tra, công an, đoàn liên ngành về THTL, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn

· Thực hiện ..../tổng số .... đợt thanh kiểm tra liên ngành về việc thực hiện Luật PCTH thuốc lá
BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
	Tên hoạt động
	Kế hoạch
	Kết quả đạt được
	Ghi chú

	I. Mục tiêu 1: 
	
	
	

	Hoạt động ........:

Ví dụ: Xây dựng tài liệu truyền thông về tác hại của thuốc lá …
	Ghi cụ thể:

· Tên của tài liệu 

· Đối tượng sử dụng

· Tóm tắt nội dung 

· In bao nhiêu bản

· Phân phát hoặc kế hoạch phân phát cho đối tượng nào
	Kết quả đạt được so với kế hoạch của năm. Chú ý ghi rõ số loại tài liệu đã xây dựng. Số lượng bản in của mỗi loại
	Hoạt động này được thực hiện trong quý nào? Có điều chỉnh so với kế hoạch năm không? Nếu có, lý do điều chỉnh là gì và đã điều chỉnh như thế nào?

	Hoạt động ........
Ví dụ: Phát phóng sự về môi trường khói thuốc
	· Ghi cụ thể:
	· Chưa thực hiện được
	Lý do: …………..

Đề xuất chuyển sang tháng …/......… để thực hiện

	II. Mục tiêu 2: 
	
	
	

	Hoạt động ........:

Ví dụ: Tổ chức tập huấn về giám sát, xử phạt các vi phạm về PCTH của thuốc lá cho các sở, ban ngành địa phương  
	Ghi cụ thể: 

· Ngày tổ chức 

· Địa điểm

· Ai chủ trì Hội thảo

· Số người tham dự 

· Thành phần (ghi rõ đối tượng tham gia tập huấn là ai, ở cơ quan, đơn vị nào)

· Nội dung tập huấn là gì?
	Kết quả đạt được so với kế hoạch. Chú ý 
	Hoạt động này có được thực hiện đúng kế hoạch không? Có khác biệt gì so với kế hoạch và thời gian thực hiện? 

Tại sao và dự kiến điều chỉnh như thế nào trong quí tới 



	Hoạt động ........: 

Ví dụ: Sản xuất tài liệu truyền thông về PCTH thuốc lá
	Viết cụ thể:

· Sản xuất bao nhiêu pano. 

· Nội dung là gì?

· Cấp phát cho bao nhiêu đơn vị

· Treo ở những đâu?
	Thực tế sản xuất, cấp phát được bao nhiêu, có đúng kế hoạch không?
	


Phần 3. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN 

(viết tối đa ...... từ) 

3.1. Thuận lợi

3.2. Khó khăn 
3.3 Công tác phối hợp với Quỹ PCTH của thuốc lá 
Ví dụ: Nhận được hỗ trợ nào từ Quỹ PCTH của thuốc lá, khuyến nghị nào để tăng cường? 

Phần 4. TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN

· Tổng kinh phí theo kế hoạch năm: ……. VNĐ 

· Tổng số kinh phí đã giải ngân: ……. VNĐ (lũy kế đến ngày ..../.... của năm báo cáo)  

· Tỉ lệ giải ngân:   % (tính trên tổng kinh phí năm) 

 Phần 5. SẢN PHẨM HOẠT ĐỘNG KÈM THEO 

Liệt kê tên sản phẩm/ tài liệu và gửi kèm theo sản phẩm nếu chưa gửi kèm trong báo cáo các quý trong năm 

                                                                               Ngày ……. tháng…. năm ........
	CÁN BỘ PHỤ TRÁCH

(ghi rõ: họ và tên)


	LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT

(ghi rõ: họ và tên)




Ghi chú: : - Báo cáo năm cần được gửi mail về Quỹ trước ngày 10/01 của năm tiếp theo, sau 5 ngày cán bộ Quỹ sẽ có ý kiến, để đơn vị hoàn thiện ký, đóng dấu gửi về Quỹ


     - Ngày Quỹ nhận báo cáo năm là ngày 20/01 của năm sau.
Phụ lục 05


(Mẫu Báo cáo năm)








